
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP 24- 36 tháng A  

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Thúy- Vương Thị Thuyết 

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 02/12 đến 06/12 

Tuần 2 

Từ 09/12 đến 13/12 

Tuần 3 

Từ 16/12 đến 20/12 

Tuần 4 

Từ 23/12 đến 27/12 

Đón trẻ 

Đón trẻ: Nghe hát bài 

tiếng anh: My Family 

at Home. 

- Trò chuyện: Tên về 

những người thân 

trong gia đình. (MT37)  

Đón trẻ 

Trò chuyện- Ngôi nhà 

của bé (MT31)  

Đón trẻ 

Trò chuyện- Một số đồ 

dùng trong gia đình bé; 

ngày thành lập quân đội 

nhân dân Việt Nam 22-12 

(MT31)  

Đón trẻ: Nghe hát bài tiếng 

anh: My Family at Home. 

Trò chuyện- Một số món ăn 

của bé (MT43)  

Thể dục sáng Thể dục sáng (MT8)  Thể dục sáng (MT1)  Thể dục sáng (MT8)  Thể dục sáng (MT8)  

Chơi - tập có chủ 

định 

T2 

Vận động 

Vận động: Đi theo 

đường ngoằn ngoèo. 

(MT2)  

Vận động 

VĐ: Tung bắt bóng 

cùng cô (MT3)  

Vận động 

VĐ: Bò trong đường 

ngoằn ngoèo (MT4)  

Vận động 

Vận động: Nhún bật về phía 

trước (MT5)  

T3 

Hoạt động nhận biết 

Nhận biết: Bố, mẹ 

(MT18)  

Hoạt động nhận biết 

Nhận biết: Ông bà. 

(MT21)  

Hoạt động nhận biết 

Nhận biết: Cái cốc, cái 

thìa (MT31)  

Hoạt động nhận biết 

Nhận biết: Mâm cơm trong 

gia đình bé. (MT31)  

T4 

Âm nhạc 

Âm nhạc: 

Dạy hát: Lời chào buổi 

sáng (TT). 

Âm nhạc 

VĐTN: Lời chào buổi 

sáng.(TT) 

Âm nhạc 

-Âm nhạc: DH: Ru em.( 

TT). 

TC: PhÂn biệt âm thanh 

Âm nhạc 

Âm nhạc: 

Nghe hát: Cả nhà thương 

nhau. 



TCAN: Ai đoán giỏi 

(MT49)  

Nghe hát: Múa cho mẹ 

xem. (MT49)  

của 2 dụng cụ khác nhau 

(MT49)  

+ TCÂN: Bức tượng âm 

nhạc. (MT49)  

T5 

Làm quen văn học 

Thơ: Yêu Mẹ (MT34)  

Làm quen văn học 

Truyện: Thỏ con 

không vâng lời 

(MT32)  

Làm quen văn học 

Thơ: Chổi ngoan (MT34)  

Làm quen văn học 

Truyện: Vịt con lông vàng 

(MT32)  

T6 

Hoạt động khác 

HĐ: Vo giấy làm quả 

bóng. (MT6)  

Hoạt động khác 

HĐ: Xâu vòng màu 

vàng tặng chị (MT7)  

Hoạt động khác 

HĐ: Xúc hạt vào chai 

(MT7)  

Hoạt động khác 

Hoạt động: Xếp ngôi nhà 

cao tầng. (MT7)  

Hoạt động ngoài 

trời 

T2 

a. TC: Dung dăng dung 

dẻ 

b. Dạo chơi khu vận 

động. 

c. Chơi tự do (MT31)  

a. TC: Đuổi theo cô 

b. Nhặt lá cây 

c. Chơi tự do (MT7)  

a. TC: Dung dăng dung 

dẻ 

b. Bé thăm đồ chơi trong 

sân trường. 

c. Chơi tự do (MT31)  

a. TC: Làm giống cô 

b. Bé nhặt quả đõ xanh 

c. Chơi tự do (MT7)  

T3 

a. TC Ai nhanh hơn 

b. Bé chăm sóc vườn 

hoa. 

C. Chơi tự do (MT31)  

a. TC: Trời nắng trời 

mưa 

b. Tưới cây hoa 

c. Chơi tự do (MT7)  

a. TC: Kéo co 

b. Chương trình chào 

mừng ngày thành lập 

quân đội nhân dân Việt 

Nam 22/12. 

c. Chơi tự do (MT8)  

a. TC: Chạy theo tiếng xắc 

xô 

b. Bé vẽ mưa. 

c. Chơi tự do (MT6)  

T4 

a.Trò chơi: Thỏ nhảy 

b. Múc nước vào chai 

c. Chơi tự do: (MT7)  

a. Trò chơi: Mèo và 

chim xẻ 

a. TC: Cuốc đất, gieo hạt. 

b. Bé gieo hạt rau 

c. Chơi tự do (MT7)  

a. Trò chơi: Đuổi bắt 

b. Bé nhổ cỏ khu vườn rau 

c. Chơi tự do (MT31)  



b. Bé giúp mẹ nhặt rau 

c. Chơi tự do (MT7)  

T5 

a.TC: Dung dăng dung 

dẻ 

b.Bé câu cá 

c.Chơi tự do (MT7)  

a. TC: Dung dăng 

dung dẻ 

b. Dạo chơi thăm quan 

vườn cổ tích. 

c. Chơi tự do (MT31)  

a. TC: Làm giống cô 

b. Bé thăm đàn bò sữa 

c. Chơi tự do (MT31)  

a. TC: Thổi hạt xốp 

b. Thí nghiệm chìm nổi 

c. Chơi tự do (MT31)  

T6 

a. TC: Dung dăng dung 

dẻ 

b. Bé lau đồ chơi cây 

nấm 

c. Chơi tự do (MT6)  

a. TC: Làm như cô nói 

b. Trang trí mái nhà từ 

lá cây 

c. Chơi tự do (MT7)  

a. TC: Vũ điệu của lá 

b. Bé thiết kế váy 

c. Chơi tự do (MT6)  

a. TC: Chạy theo cô 

b. Bé thăm nhà bếp 

c. Chơi tự do (MT31)  

Chơi tập ở các góc 

Chơi tập ở các góc- 

Tên những người thân 

trong gia đình (MT20)  

Chơi tập ở các góc- 

Ngôi nhà của bé 

(MT20)  

Chơi tập ở các góc- Một 

số dùng trong gia đình bé 

(MT20)  

Chơi tập ở các góc- Một số 

món ăn của bé (MT30)  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh 

Hoạt động ăn ngủ vệ 

sinh (MT30)  

Hoạt động ăn ngủ vệ 

sinh (MT30)  

Hoạt động ăn ngủ vệ sinh 

(MT30)  

Hoạt động ăn ngủ vệ sinh 

(MT30)  

Chơi - tập buổi 

chiều 
T2 

a. TC: Làm giống cô 

b. Hoạt động: Rót nước 

c. Chơi tự chọn. (MT7)  

a. TC: Con bọ dừa 

b. Trò chuyện về ngôi 

nhà của bé 

c. Chơi tự chọn 

(MT31)  

a. TC: Con bọ dừa 

b.Trò chuyện về một số 

đồ dùng trong gia đình. 

c. Chơi tự chọn. (MT31)  

a. TC: Nu na nu nống. 

b. Hoạt động: Bé làm hoa 

quả dầm. 

c. Chơi tự chọn (MT7)  



T3 

a. TC: Nu na nu nống. 

b. Làm quen bài hát: 

Lời chào buổi sáng 

c. Chơi tự chọn. 

(MT49)  

a. TC: Chạy theo tiếng 

xắc xô 

b. Làm quen câu 

chuyện: Thỏ con 

không vâng lời 

c. Chơi tự chọn. 

(MT32)  

a. TC: Chạy theo cô 

b. Làm quen bài hát: Ru 

em. 

c. Chơi tự chọn (MT49)  

a. TC: Trời nắng trời mưa 

b. HĐ: Bé lau bàn ghế, tủ. 

c. Chơi tự chọn. (MT7)  

T4 

a. TC: Con ếch 

b. Làm quen bài thơ: 

Yêu mẹ 

c. Chơi tự chọn 

(MT34)  

a. TC: Đuổi theo cô 

b. Hoạt động: Chơi 

với sỏi 

c. Chơi tự chọn (MT6)  

a. TC: Trời nắng trời mưa 

b. Bé trò chuyện về một 

số vật dụng nguy hiểm. 

c. Chơi tự chọn (MT15)  

a. TC: Con bọ dừa 

b. Ôn bài thơ: Yêu mẹ 

c. Chơi tự chọn. (MT34)  

T5 

a. TC: Con bọ dừa 

b. HĐ: Thả que màu 

c. Chơi tự chọn (MT7)  

a. TC: Trời nắng trời 

mưa 

b.HĐ: Bé cùng cô lau 

đồ chơi. 

c. Chơi tự chọn. 

(MT7)  

a. TC: Chạy theo tiếng 

xắc xô 

b. HĐ: Bé múa hát về chú 

bộ đội 

c. Chơi tự chọn. (MT49)  

a. TC: Kéo cưa lừa xẻ 

b. Học sách toán màu đỏ- 

màu vàng. 

c. Chơi tự chọn. (MT7)  

T6 

a. TC: Chạy theo tiếng 

xắc xô 

b. Ôn bài hát: Lời chào 

buổi sáng. 

c. Chơi tự chọn. 

(MT49)  

a. TC: Bóng tròn to 

b. Nghe các bài hát 

trong chủ đề 

c. Chơi tự chọn. 

(MT49)  

a. TC: Trời nắng trời mưa 

b. HĐ: Bé tập quét nhà 

c. Chơi tự chọn (MT7)  

a. TC: Nu na nu nống 

b. Trò chuyện về một số 

món ăn trong gia đình. 

c. Chơi tự chọn (MT31)  



Chủ đề - Sự kiện  
Tên những người thân 

trong gia đình  
Ngôi nhà của bé  

Một số đồ dùng trong gia 

đình bé  
Một số món ăn của bé   

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP 24-36 tháng B  

Tên giáo viên: Nhóm 24-36 tháng B 

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 02/12 đến 06/12 

Tuần 2 

Từ 09/12 đến 13/12 

Tuần 3 

Từ 16/12 đến 20/12 

Tuần 4 

Từ 23/12 đến 27/12 

Đón trẻ 

Đón trẻ 

Đón trẻ: Tên những 

người thân trong gia 

đình bài (MT43)  

Đón trẻ 

Trò chuyện: Ngôi nhà 

của bé (MT21)  

Đón trẻ 

Trò chuyện: 1 số đồ 

dùng trong gia đình bé 

và về ngày 22/12 

- Nghe bài hát tiếng anh 

Finger Family Song 

(MT49)  

Đón trẻ 

Trò chuyện: về một số 

món ăn của bé (MT31)  

Thể dục sáng Thể dục sáng (MT1)  Thể dục sáng  Thể dục sáng  Thể dục sáng  

Chơi - tập có chủ 

định 

T2 

Vận động 

Đi trong đường ngoằn 

ngoèo (MT2)  

Vận động 

Vận động:  

Vận động: Tung bắt 

bóng cùng cô (MT3)  

Vận động 

Vận động: Bò trong 

đường ngoằn ngoèo 

(MT4)  

Vận động 

Vận động: Nhún bật về 

phía trước (MT5)  

T3 

Hoạt động nhận biết 

Nhận biết: Bố, Mẹ 

(MT31)  

Hoạt động nhận biết Hoạt động nhận biết 

Nhận biết: Bát, thìa 

(MT18)  

Hoạt động nhận biết 

NB: Món trứng rán 

(MT30)  



NB: Những người thân 

trong gia đình bé 

(MT21)  

T4 

Âm nhạc 

NDTT : Dạy hát: Lời 

chào buổi sáng 

NDKH : TCAN: Tai ai 

tinh (MT49)  

Âm nhạc 

- Dạy VĐTN “Ngôi nhà 

của tôi” ( sáng tác 

Quỳnh Trang) 

- Nghe hát: Múa cho mẹ 

xem (MT49)  

Âm nhạc 

Âm nhạc:  

Dạy hát: Biết vâng lời 

mẹ(TT) 

TCÂN: Đôi tai tinh 

(MT49)  

Âm nhạc 

* NDTT : Nghe hát: Mời 

bạn ăn 

TCÂN: Bức tượng âm 

nhạc. (MT49)  

T5 

Làm quen văn học 

Thơ: Yêu Mẹ (MT34)  

 

Làm quen văn học 

Làm quen văn học:  

Truyện: Thỏ con không 

vâng lời (MT32)  

Hoạt động khác 

Ngày hội TDTT 22/12 

(MT8)  

 

Làm quen văn học 

Truyện: Vịt con lông 

vàng (MT32)  

 

T6 

Hoạt động khác 

Xâu vòng màu xanh tặng 

bà (MT31)  

Hoạt động khác 

Xếp nhà (MT7)  

 

Hoạt động khác 

Hoạt động: Xếp ngôi nhà 

(MT7)  

Hoạt động khác 

HĐ: Chơi với chai nhựa 

(MT31)  

Hoạt động ngoài 

trời 
T2 

a. TC: Dung dăng dung 

dẻ 

b. HĐCMĐ: Xếp đường 

đi bằng nắp chai 

c. Chơi tự do: (MT31)  

HĐCMĐ: Dạo chơi 

vườn cổ tích ( Đan xen) 

(MT31)  

 

a.TCVĐ: Trời nắng trời 

mưa 

b. HĐCMĐ: Chơi với 

chai nhựa 

c. Chơi tự do (MT7)  

a. TC: Gieo hạt  

b. HĐCMĐ: Nhặt lá trên 

sân trường 

c. Chơi tự do (MT31)  

 



T3 

a. TC : Trời nắng trời 

mưa 

b. HĐCMĐ: Bé chơi với 

những khối trụ 

c. Chơi tự do (MT31)  

a. Trò chơi: Trời nắng, 

trời mưa 

b. HĐCMĐ: Làm mũ 

c. Chơi tự do (MT31)  

 

a. Trò chơi: Trời nắng, 

trời mưa 

b. HĐCMĐ: Làm thiệp 

c. Chơi tự do (MT31)  

 

a.TC:Làm bác lái xe 

b. HĐCMĐ: Chơi với 

vòng  

c. Chơi tự do (MT31)  

 

T4 

a. TC: Đuổi theo cô 

b. HĐCMĐ: Nhặt lá 

c. Chơi tự do (MT31)  

 

a. TC: Dung dăng dung 

dẻ  

b. HĐCMĐ: Dạo chơi 

thăm quan vườn rau 

c. Chơi tự do (MT31)  

a.TC: Chạy bắt giấy 

b. HĐCMĐ: Chơi với 

giấy 

b. Chơi tự do (MT7)  

a. TC: Dung dăng dung 

dẻ 

b. Dạo chơi thăm quan 

vườn rau 

c. Chơi tự do (MT31)  

T5 

a. TC: Diều bay 

b. HĐCMĐ: Làm quả 

bóng 

c. Chơi tự do (MT6)  

a.Trò chơi: Đuổi theo cô 

b. HĐCMĐ: Bé gieo hạt 

c. Chơi tự do (MT31)  

Ngày hội TDTT 22/12  

 

a. TC: Bóng tròn to 

b. Tìm về đúng hình  

c. Chơi tự do: (MT31)  

 

T6 

a. Trò chơi : Chạy theo 

tiếng xắc xô 

b. Tưới cây giúp cô 

c. Chơi tự do: (MT31)  

a. TC: Nu na nu nống 

b. HĐCMĐ: Chơi với 

bóng 

c. Chơi tự do (MT31)  

a. TC: Chạy theo tiếng 

xắc xô 

b. Chơi với sỏi 

c. Chơi tự do (MT31)  

a.TC: Tay đẹp  

b. Trang trí chiếc cốc 

bằng dấu ngón tay  

b. Chơi tự do (MT31) 

Chơi tập ở các góc 
Chơi tập ở các góc 

(MT31)  

Chơi tập ở các góc 

(MT31)  

Chơi tập ở các góc 

(MT15)  

Chơi tập ở các góc 

(MT31)  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh 

HĐ: Ăn, ngủ, vệ sinh 

(MT31)  

HĐ: Ăn, ngủ, vệ sinh 

(MT31)  

HĐ: Ăn, ngủ, vệ sinh 

(MT31)  

HĐ: Ăn, ngủ, vệ sinh 

(MT31)  



Chơi - tập buổi 

chiều 

T2 

a. TC : Chạy theo tiếng 

xắc xô 

b. Chơi với xắc xô 

c. Chơi tự chọn (MT20)  

 

a. Trò chơi: Bóng tròn to 

b. HĐ: Chơi với vòng 

c. Chơi tự chọn (MT31)  

 

a. Trò chơi: Đuổi bắt 

b. Trò chuyện về một số 

đồ dùng trong gia đình 

c. Chơi tự chọn (MT31)  

a. Trò chơi: Chạy theo 

tiếng xắc xô 

b. ôn bài hát: Biêt vâng 

lời mẹ 

c. Chơi tự chọn (MT49)  

T3 

a. Trò chơi: Bóng tròn to 

b. Chơi với đất nặn 

c. Chơi tự chọn (MT6)  

 

a. Trò chơi: Mèo và 

chim sẻ 

b. Ôn thơ: Yêu mẹ  

c. Chơi tự chọn (MT34)  

 

a. Trò chơi: Nu na nu 

nống 

b. Làm quen bài hát: 

Biết vâng lời mẹ 

c. Chơi tự chọn (MT37)  

a. Trò chơi: Nu na nu 

nống 

b. Trò chuyện về một số 

đồ dùng trong gia đình 

c. Chơi tự chọn (MT31)  

T4 

a. TC: Nu na nu nống 

b. Làm quen bài thơ: 

Yêu Mẹ 

c. Chơi tự chọn (MT34)  

 

a. TC: Trời nắng trời 

mưa 

b. Làm quen truyện 

“Thỏ con không vâng 

lời” 

c. Chơi tự chọn (MT32)  

a. Trò chơi: Bóng tròn to 

b. Làm quen bài thơ: 

Chổi ngoan 

c. Chơi tự chọn (MT34)  

a. Trò chơi: Vịt mẹ vịt 

con 

b. Làm quen truyện: Vịt 

con lông vàng 

c. Chơi tự chọn (MT32)  

T5 

a. TC: Con bọ dừa  

b. Làm quen bài hát : 

Lời chào buổi sáng 

c. Chơi tự chọn (MT49)  

a. Trò chơi: Bóng tròn to 

b. Ôn bài hát: Lời chào 

buổi sáng 

c. Chơi tự chọn (MT49)  

a. Trò chơi: Mèo và 

chim sẻ 

b. HĐ: Làm vòng đeo 

tay 

c. Chơi tự chọn (MT31)  

- Trò chơi: Nu na nu 

nống 

- HĐ: Bé tập chào 

- Chơi tư chọn: (MT31)  

T6 
a. TC: Lá rụng 

b. Trò chuyện về những 

người thân trong gia 

a. Trò chơi: Con bọ dừa 

b. Làm quen bài đồng 

a. TC: Nu na nu nèng 

b. Nghe các bài hát trong 

a. Trò chơi: Mèo và 

chim sẻ 

b. Nghe các bài hát trong 



đình 

c. Chơi tự chọn (MT31)  

dao “ Đi cầu đi quán” 

c. Chơi tự chọn (MT34)  

chủ đề 

c. Chơi tự chọn (MT49)  

chủ đề 

c. Chơi tự chọn (MT49)  

Chủ đề - Sự kiện  
Tên những người thân 

trong gia đình  
Ngôi nhà của bé  

Một số đồ dùng trong 

gia đình bé  
Một số món ăn của bé  

 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP 24-36 tháng C  

Tên giáo viên: Nhóm 24-36 tháng C 

Thời gian/hoạt động 
Tuần 1 

Từ 02/12 đến 06/12 

Tuần 2 

Từ 09/12 đến 13/12 

Tuần 3 

Từ 16/12 đến 20/12 

Tuần 4 

Từ 23/12 đến 27/12 

Đón trẻ 

Đón trẻ-Trò chuyện( Tên 

những người thân trong 

gia đình) (MT31)  

Đón trẻ-Trò chuyện( 

Ngôi nhà của bé) 

(MT31)  

Đón trẻ- Trò chuyện( 

Món ăn ngày tết)  

Đón trẻ-Trò chuyện(Một 

số món ăn của bé) 

(MT31)  

Thể dục sáng Thể dục sáng (MT8)  Thể dục sáng (MT8)  Thẻ dục sáng  Thể dục sáng (MT8)  

Chơi - tập có chủ 

định 

T2 

Vận động 

Đi trong đường ngoằn 

ngoèo (MT2)  

 

Vận động 

Nhún bật về phía trước 

(MT5)  

 

Vận động 

: Tung bóng bằng 2 tay 

(MT3)  

 

Vận động 

Tung bắt bóng cùng cô 

(MT3)  

 

T3 Hoạt động nhận biết Hoạt động nhận biết Hoạt động nhận biết Hoạt động nhận biết 



NB: Bố, mẹ (MT31)  

 

NB: Anh, chị (MT21)  

 

NB: Hoa cúc, hoa hồng 

(MT18)  

 

NB: Bánh mì- xôi gấc 

(MT31)  

 

T4 

Âm nhạc 

Dạy hát: Lời chào buổi 

sáng 

 

TCAN: Ai đoán giỏi 

(MT49)  

 

Âm nhạc 

+VĐTN: Múa cho mẹ 

xem(TT) 

 

+Nghe hát: Đi học về 

(KH) (MT49)  

 

Âm nhạc 

Dạy hát: "Tay thơm tay 

ngoan"( TT) 

 

Trò chơi : Nghe hát 

nhảy vào vòng (MT49)  

 

Âm nhạc 

+ Dạy hát: Giấu tay (TT) 

 

+ VĐTN: Ồ sao bé không 

lắc ( KH) (MT49)  

 

T5 

Làm quen văn học 

Thơ: Yêu mẹ (MT34)  

 

Làm quen văn học 

Truyện: Thỏ con không 

vâng lời (MT37)  

 

Làm quen văn học 

Truyện: Quả thị 

(MT32)  

 

Làm quen văn học 

Truyện: Vịt con lông 

vàng (MT32)  

 

T6 

Hoạt động khác 

Pha nước đường (MT20)  

 

Hoạt động khác 

Cài cúc áo (MT20)  

 

Hoạt động khác 

Bóc vỏ trứng chim cút  

 

Hoạt động khác 

Chuyển hạt bằng kẹp 

(MT20)  

 

Hoạt động ngoài 

trời 
T2 

Vẽ mưa 

TC: Mưa to mưa nhỏ 

Chơi tự do(Chơi vườn rau 

Trò chuyện về đôi chân 

TC: TRời nắng trời mưa 

Chơi tự do. Khu vườn 

Vẽ mưa 

TC: Mưa to mưa nhỏ 

Chơi tự do(Chơi vườn 

Bé tập làm cầu thủ 

TC: Chạy theo tiếng xắc 

xô.  



trước sân trường: Từ 8h-

8h30) (MT31)  

 

trước rau trước sân. Từ 

8h-8h30 (MT31)  

 

rau trước sân trường: 

Từ 8h-8h30)  

 

Chơi tự do. Khu Vườn 

trước sân. Từ 8h-8h30 

(MT31)  

 

T3 

Trò chuyện về bố mẹ của 

bé 

TC: Dung dăng dung dẻ 

Chơi tự do. Khu vườn 

bưởi, mít. Từ 8h-8h30 

(MT31)  

 

Đi thăm vườn cổ tích 

TC: Trời nắng trời mưa 

Chơi tự do. Khu vườn 

bưởi, mít. Từ 8h-8h30 

(MT31)  

 

Chơi với giấy 

TC: Chạy theo cô 

Chơi tự do( Khu vườn 

mít: từ 8h-8h30)  

 

Làm mũ 

Tc: Căp cua 

Chơi tự do( Khu vườn 

bưởi vườn mít: Từ 8h-

8h30) (MT31)  

 

T4 

Bé tưới cây 

TC: Bóng tròn to 

Chơi khu vườn sau 

trường: Từ 8h-8h30) 

(MT20)  

 

Nhặt lá sấu 

TC: Trời nắng trời mưa 

Chơi tự do. Khu sau 

trường. Từ 8h-8h30 

(MT31)  

 

Thí nghiệm chìm nổi 

TC: thổi hạt xốp 

Chợi tự do. Khu sau 

trường. Từ 8h-8h30  

 

HĐCMĐ: Nhận biết cây 

to, cây bé 

Tc: Trời nắng trời mưa 

Chơi tự do. Khu Sau 

trường. Từ 8h-8h30 

(MT31)  

 

T5 

Thăm quan nhà bếp 

TC: Mưa to mưa nhỏ 

Chơi tự do. Khu đồ chơi 

vận động. Từ 8h-8h30 

(MT15)  

Chơi với hạt gấc 

Tc: Bật qua suối 

chơi tự do Khu đồ chơi 

vận động. Từ 8h-8h30 

(MT31)  

HĐCMĐ:Vẽ đám mây 

Tc: Trời nắng trời mưa 

Chơi tự do. Khu vận 

động. Từ 8h-8h30  

 

- Thí nghiệm chìm nổi 

TC: Thổi hạt xốp 

Chơi tự do( Khu đồ chơi 

vận động: từ 8h-8h30) 

(MT31)  



   

T6 

Đoán tên 1 số loại cây 

TC: Dung dăng dung dẻ 

Chơi tự do: Khu vườn rau 

trước sân. Từ 8h-8h30 

(MT31)  

 

Vẽ mưa 

TC: Lộn cầu vông 

Chơi tự do(Chơi vườn 

rau trước sân trường: Từ 

8h-8h30) (MT7)  

 

Chơi với bóng 

TC: Bóng tròn to 

Chơi tự do. Khu vườn 

rau trước sân. Từ 8h-

8h30  

 

Chuyển nước 

TC: Thi xem ai nhanh 

Chơi tự do.( Chơi khu 

vườn rau, hoa trước sân 

trường Thời gian: 8h-

8h30) (MT20)  

 

Chơi tập ở các góc 

Chơi tập ở các góc- Tên 

những ngưởi thân trong 

gia đình (MT30)  

Chơi tập ở các góc- 

Ngôi nhà của bé 

(MT30)  

Chơi tập ở các góc- 

Món ăn trong ngày tết  

Chơi tập ở các góc- Một 

số món ăn của bé 

(MT30)  

Hoạt động ăn, ngủ, vệ 

sinh 

Hoạt động ăn ngủ vệ sinh 

(MT31)  

Hoạt động ăn ngủ vệ 

sinh (MT30)  

Hoạt động ăn, ngủ vệ 

sinh  

Hoạt động ăn ngủ vệ sinh 

(MT31)  

Chơi - tập buổi 

chiều 

T2 

Bé tập gấp khăn 

TC: Ếch ộp 

Chơi tự chọn (MT20)  

 

Bé bóc quýt 

Tc: gieo hạt 

Chơi tự chọn (MT6)  

 

Bé chơi với vòng 

TC: Dung dăng dung 

dẻ 

Chơi tự chọn  

 

Làm quen với đất nặn : 

Nặn quả tròn 

TC: Dung dăng dung dẻ 

Chơi tự chọn (MT7)  

 

T3 

Thả hạt vào hộp 

TC: Dung dăng dung dẻ 

Chơi tự chọn (MT20)  

 

Làm quen với truyện: 

Thỏ con không vâng lời 

TC: Con bọ dừa 

Chơi tự chọn (MT32)  

Chơi với xắc xô 

Tc: lái ô tô 

Chơi tự chọn  

 

Xúc hạt xốp bằng thìa 

TC: Trời nắng trời mưa 

Chơi tự chọn (MT20)  

 



 

T4 

Thổi cốc giấy 

TC: Con bọ dừa 

Chơi tự chọn (MT31)  

 

Bé bóc trứng  

TC: Kéo cưa lừa xẻ 

Chơi tự chọn (MT20)  

 

Bé tập gấp khăn 

TC: Ếch ộp 

Chơi tự chọn  

 

Làm quen truyện: Vịt con 

lông vàng 

Tc: Con bọ dừa 

Chơi tự chọn (MT32)  

 

T5 

Nhận biết kí hiệu ca uống 

nước 

TC: Làm theo cô nói 

Chơi tự chọn (MT31)  

 

Chơi với chai nhựa 

TC: Trời nắng trời mưa 

Chơi tự chọn (MT20)  

 

Bé bóc vỏ bắp ngô 

TC: Nu na nu nống 

Chơi tự chọn  

 

Ôn bài hát: Quà tặng mẹ 

TC: Con bọ dừa 

Chơi tự chọn (MT49)  

 

T6 

Cài cúc áo 

TC: Bóng tròn to 

Chơi tự chọn (MT6)  

 

Bé chơi với vòng 

TC: Dung dăng dung dẻ 

Chơi tự chọn (MT20)  

 

Ôn bài hát: Chúc tết 

TC: Con bọ dừa 

Chơi tự chọn  

 

Đọc đồng dao : Đi cầu đi 

quán 

TC: Bóng tròn to 

Chơi tự chọn (MT34)  

 

Chủ đề - Sự kiện  
Tên những người thân 

trong gia đình  
Ngôi nhà của bé  

Một số đồ dùng trong 

gia đình bé  
Một số món ăn của bé  

 

 


